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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	6494
	Nguyễn xuân thực
	Quảng thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	2 
	6538
	Hoàng Ngọc Toàn
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	3 
	6552
	Ngô Đình Hòa
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	4 
	6572
	Trần Mạnh Quang 
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	5 
	6575
	Phạm Thanh Ngà
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	6 
	6640
	Nguyễn Thị Trang
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7 
	6641
	Trương Thị Hiền
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	8 
	6642
	Phan Thị Nhung
	Lệ Ninh, Lệ Thủy, Quảng Bình

	9 
	6644
	Trần Lý Hùng
	Quảng Long, Ba Đồn, Quảng Bình

	10 
	6654
	Nguyễn Thị Hạnh
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	11 
	6656
	Hoàng Phan Kim Phụng
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	12 
	6658
	Trần Văn Chín
	Quảng Thạch, Quảng Trạch, Quảng Bình

	13 
	6661
	Đỗ Văn Đắc
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình

	14 
	6663
	Nguyễn Lê Hoài Ly
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	15 
	6666
	Nguyễn Tô My
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	16 
	6668
	Mai Văn Hoài
	Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình

	17 
	6676
	Hoàng Đình Thao
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	18 
	6677
	Nguyễn Thị Hường
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19 
	6678
	Lê Thị Hoa
	Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	20 
	6687
	Trần Trọng Tiến
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	21 
	6688
	Trần Tuấn Vũ
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22 
	6695
	Nguyễn Văn Hòa
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	23 
	6697
	Nguyễn Thanh Hải
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	24 
	6708
	Nguyễn Thị NHâm
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	25 
	6709
	Nguyễn Văn Hóa
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	26 
	6713
	Phạm Văn Chức
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	27 
	6715
	Nguyễn Văn Mạnh
	Quảng Lưu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	28 
	6718
	Phạm Trung Kiên
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	29 
	6721
	Phan Huy Hoàng
	Quảng Thạch, Quảng Trạch, Quảng Bình

	30 
	6724
	Nguyễn Ngọc Ứng
	Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	31 
	6728
	Trương Thị Phương Thảo
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	32 
	6732
	Phan Văn Trung
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	33 
	6770
	Hồ Thị Thu Hiếu
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	34 
	6772
	Lê Quốc Cường
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	35 
	6774
	Nguyễn Huy Hoàng
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	36 
	6778
	Nguyễn Văn Tiến
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình

	37 
	6779
	Lê Văn Toản
	Sơn Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	38 
	6783
	Trần Công Nguyên
	Đồng Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	39 
	6785
	Nguyễn Văn Tuất
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	40 
	6789
	Phan Văn Hà
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	41 
	6792
	Bùi Hiền Sỹ
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	42 
	6795
	Ngô Văn Nam
	Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	43 
	6801
	Hoàng Đoàn
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	44 
	6802
	Phan Ngọc Trung
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	45 
	6803
	Hoàng Thị Lý
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	46 
	6805
	Trần Văn Chí
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	47 
	6807
	Lê Thị Huyền
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	48 
	6969
	Nguyễn Quang Hiếu
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	49 
	6972
	Nguyễn Thị Tú Anh
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình


